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DANH SÁCH NÔNG DÂN THAM GIA DỰ ÁN CÁNH ĐỒNG LỚN CÂY XOÀI TRÊN ĐỊA BÀN 
XÃ XUÂN HƯNG, XUÂN HÒA, HUYỆN XUÂN LỘC, TỈNH ĐỒNG NAI

(Kèm theo Quyết định số 1257/QĐ-UBND ngày 12/4/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai)




	STT
	Họ và tên
	Địa chỉ thường trú (ấp, xã)
	Diện tích
(ha)
	Diện tích hỗ trợ hệ thống tưới (ha)
	Chứng minh thư nhân dân
	Số điện thoại

	1
	Nguyễn Hoàng Dũng
	Ấp 1A, Xuân Hưng
	2,3
	
	272509769
	01648549429

	2
	Nguyễn Hoàng Lam
	Ấp 1A, Xuân Hưng
	1
	
	272459172
	0978100943

	3
	Phạm Văn Huynh
	Ấp 1A, Xuân Hưng
	1,6
	
	272406315
	0932128917

	4
	Lê Văn Quân
	Ấp 1A, Xuân Hưng
	2
	
	272562918
	0974446271

	5
	Nguyễn Thị Ngọc Diệu
	Ấp 1A, Xuân Hưng
	1
	
	271787273
	0918881305

	6
	Nguyễn Hoàng Huy
	Ấp 1A, Xuân Hưng
	3,5
	
	271944629
	0902338803

	7
	Lý Chí Hiếu
	Ấp 1A, Xuân Hưng
	2,3
	
	272555239
	0916214536

	8
	Nguyễn Văn Trị
	Ấp 1A, Xuân Hưng
	3,2
	
	272537175
	01297909771

	9
	Phạm Thanh Sang
	Ấp 1A, Xuân Hưng
	6
	0,5
	272406307
	0919535350

	10
	Lê Viết Nam
	Ấp 1A, Xuân Hưng
	1,5
	
	271661542
	0916667794

	11
	Phạm Công Triệu
	Ấp 1A, Xuân Hưng
	6,8
	0,5
	272130895
	0919401945

	12
	Phạm Hoàng Giang
	Ấp 1A, Xuân Hưng
	2,7
	
	271794243
	0949709498

	13
	Nguyễn Bình An
	Ấp 1A, Xuân Hưng
	4,9
	
	271431922
	0948414107

	14
	Bùi Chí Hùng
	Ấp 1A, Xuân Hưng
	1,2
	
	272620126
	0919943471

	15
	Huỳnh Trang
	Ấp 1A, Xuân Hưng
	1
	
	272818364
	0917558322

	16
	Dương Thị Hạnh
	Ấp 1A, Xuân Hưng
	4
	
	272429043
	01235554287

	17
	Dương Hữu Phước
	Ấp 1A, Xuân Hưng
	1,4
	
	272430921
	0946914329

	18
	Nguyễn Văn Phương
	Ấp 2, Xuân Hưng
	5
	0,5
	331117881
	0933590324

	19
	Lê Văn Phương
	Ấp 2A, Xuân Hưng
	5
	0,5
	271944787
	0919236747

	20
	Tống Văn Dương
	Ấp 3, Xuân Hưng
	4
	
	272114170
	01678170151

	21
	Huỳnh Văn Dành
	Ấp 1A, Xuân Hưng
	3,2
	
	272198752
	0937853853

	22
	Lê Phan Hữu Hưng
	Ấp 1A, Xuân Hưng
	1,5
	
	271695332
	01664666285

	23
	Nguyễn Thế Bảo
	Ấp 1A, Xuân Hưng
	7
	0,5
	272361737
	0908655160

	24
	Phạm Thị Phương
	Ấp 1A, Xuân Hưng
	9,8
	
	272430456
	0909139622

	25
	Nguyễn Văn Năm
	Ấp 1A, Xuân Hưng
	5
	
	272360658
	0919958909

	26
	Nguyễn Văn Thanh
	Ấp 1A, Xuân Hưng
	2,5
	
	272787311
	0948925667

	27
	Nguyễn Thị Mỹ Trang
	Ấp 1A, Xuân Hưng
	3
	
	272537650
	0902741808

	28
	Nguyễn Phúc Đức
	Ấp 1A, Xuân Hưng
	1,3
	
	272538042
	0948467951

	29
	Đặng Thị Phượng
	Ấp 1A, Xuân Hưng
	4,5
	0,5
	271971972
	01642726072

	30
	Đặng Văn Lượm
	Ấp 1A, Xuân Hưng
	3
	
	272430232
	0972860308

	31
	Nguyễn Văn Xòe
	Ấp 1A, Xuân Hưng
	4
	0,5
	272340971
	0974870607

	32
	Nguyễn Thị Ó
	Ấp 1A, Xuân Hưng
	2,3
	
	272516838
	01636559161

	33
	Phạm Thành Công
	Ấp 1A, Xuân Hưng
	8,8
	
	272114465
	0972848772

	34
	Phạm Thành Được
	Ấp 1A, Xuân Hưng
	1,3
	
	271787269
	0937164816

	35
	Trương Thị Hoàng
	Ấp 1A, Xuân Hưng
	6,8
	
	272537651
	0946427351

	36
	Nguyễn Thanh Bình
	Ấp 1A, Xuân Hưng
	2,3
	
	271704244
	0977568474

	37
	Nguyễn Văn Phúc
	Ấp 1A, Xuân Hưng
	5,8
	
	271431921
	0186472113

	38
	Đặng Văn Liêu
	Ấp 1A, Xuân Hưng
	8,5
	0,5
	272430411
	01218160055

	39
	Nguyền Văn Long
	Ấp 1A, Xuân Hưng
	3,8
	
	270829781
	01697514435

	40
	Nguyễn Hoài Thu
	Ấp 1A, Xuân Hưng
	2
	
	271284858
	01286692136

	41
	Phạm Văn Hướng
	Ấp 1A, Xuân Hưng
	2,3
	
	272114468
	0935606061

	42
	Lê Thành A
	Ấp 1A, Xuân Hưng
	0,9
	
	272343750
	0918479870

	 
	Tổng cộng
	
	150
	4
	
	


